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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Thông tin chung về học phần:  
Tên tiếng việt: TRẮC ĐỊA MỎ LỘ THIÊN VÀ XÂY DỰNG MỎ
Tên tiếng anh: Opencast Mine Surveying and mine construction
Mã số học phần:7050528,
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6)học trong 16 tuần
Số tiết học phần:45  (45-0-90)
Lý thuyết: 45 tiết ; 	Bài tập: 0 tiết ; 		Thực hành: 0 tiết; 
Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học:    90 tiết;
2.Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Lê Văn Cảnh
	GV.ThS
	0505-11
	lecanh2812@gmail.com

	2
	Phạm Công Khải
	PGS. TS
	0505-04
	khaingocthuy2002@yahoo.com

	3
	Nguyễn Viết Nghĩa
	GV.TS
	0505-06
	nguyenvietnghia@gmail.com


2.2. Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3.Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1.Môn học tiên quyết:Trắc địa cơ sở1+BTL
3.2.Môn học học trước:
4.Mục tiêu của học phần:
Giúp cho sinh viên giải quyết được các phương pháp thành lập lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ cập nhật tính khối lượng khai thác ở mỏ lộ thiên cũng như các công tác trắc địa phục vụ cho quá trình khai thác mỏ. Đồng thời giúp cho sinh viên giải quyết được các vấn đề trong quá trình xây dựng mỏ như bố trí các công trình, phục vụ xây dựng tháp giếng và đào giếng.
4.1.Kiến thức
Phần 1: Trắc địa mỏ lộ thiên
4.1.1.Lưới khống chế cơ sở mỏ lộ thiên
4.1.2.Lưới khống chế đo vẽ mỏ lộ thiên
4.1.3.Đo vẽ chi tiết ở mỏ lộ thiên
4.1.4.Các công tác trắc địa phục vụ khai thác
4.1.5.Công nghệ mới ứng dụng mỏ mỏ lộ thiên
Phần 2: Trắc địa trong xây dựng mỏ
4.2.1.Công tác trắc địa khi bố trí các công trình
4.2.2.Trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng
4.2.3.Trắc địa phục vụ đào giếng
4.2.Kỹ năng
4.2.1.Kỹ năng trong việc sử dụng thiết bị đo đạc trắc địa, thành lập lưới khống chế, thành lập bản đồ cập nhật tính khối lượng khai thác mỏ.
4.2.2.Kỹ năng sử dụng máy tính điện tử trong việc xử lý số liệu, thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác
4.2.3.Kỹ năng phục vụ quá trình xây dựng mỏ
4.2.4.Kỹ năng làm việc theo nhóm
5.Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm hai phần chính:
Phần 1: Trắc địa mỏ lộ thiên
Các phương pháp thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao ở mỏ lộ thiên; các phương pháp thành lập lưới khống chế đo vẽ ở mỏ lộ thiên; công tác đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ khai thác; các công tác trắc địa phục vụ khai thác; phương pháp tính khối lượng khai thác.
Phần 2: Trắc địa phục vụ xây dựng mỏ
Công tác trắc địa khi bố trí công trình; trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng; trắc địa phục vụ đào giếng.
6.Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PhầnII
	TRẮC ĐỊA MỎ LỘ THIÊN
	
	

	Chương 1
	LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ MỎ LỘ THIÊN
	5
	

	1.1
	Khái niệm
	1
	4.1.1

	1.2
	Lưới khống chế cơ sở mặt bằng
	2
	4.1.1

	1.3
	Lưới khống chế cơ sở độ cao
	2
	4.1.1

	Chương 2
	LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ Ở MỎ LỘ THIÊN
	6
	

	2.1
	Khái niệm
	1
	4.1.2

	2.2
	Lưới tam giác nhỏ
	1
	4.1.2

	2.3
	Đường chuyền kinh vĩ
	1
	4.1.2

	2.4
	Giao hội điểm
	2
	4.1.2

	2.5
	Lưới khống chế đo vẽ độ cao
	1
	4.1.2

	Chương 3
	ĐO VẼ CHI TIẾT Ở MỎ LỘ THIÊN
	4
	

	3.1
	Đối tượng đo vẽ
	1
	4.1.3

	3.2
	Đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc
	1
	4.1.3

	3.3
	Đo vẽ bãi chứa, bãi thải
	1
	4.1.3

	3.4
	Đo vẽ mỏ lộ thiên bằng máy toàn đạc điện tử
	1
	4.1.3

	Chương 4
	CÁC CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ KHAI THÁC
	6
	

	4.1
	Trắc địa phục vụ đào hào
	1
	4.1.4

	4.2
	Trắc địa phục vụ xây dựng công trình giao thông và cấp thoát nước
	1
	4.1.4

	4.3
	Trắc địa phục vụ cắm giới hạn khai thác
	1
	4.1.4

	4.4
	Trắc địa phục vụ khoan nổ mìn
	1
	4.1.4

	4.5
	Đo vẽ bãi chứa, bãi thải
	1
	4.1.4

	4.6
	Tính khối lượng khai thác
	1
	4.1.4

	Chương 5
	CÔNG NGHỆ MỚI ỨNG DỤNG Ở MỎ LỘ THIÊN
	7
	

	5.1
	Ứng dụng GNSS trong xây dựng mạng lưới trắc địa ở vùng mỏ
	2
	4.1.5

	5.2
	Đo đạc thu thập số liệu thực địa bằng công nghệ GNSS/CORS/RTK
	1
	4.1.5

	5.3
	Đo vẽ địa hình mỏ lộ thiên bằng công nghệ UAV
	2
	4.1.5

	5.4
	Quan trắc dịch chuyển bờ mỏ bằng công nghệ GNSS/CORS
	2
	4.1.5

	PHẦN III
	TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ XÂY DỰNG MỎ
	
	

	Chương 6
	CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA KHI BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH
	6
	

	6.1
	Khái niệm
	1
	4.1.6

	6.2
	Xác định các yếu tố công trình từ thiết kế
	2
	4.1.6

	6.3
	Bố trí các yếu tố công trình từ thiết kế ra thực địa
	1
	4.1.6

	6.4
	Quy hoạch mặt bằng công nghiệp
	1
	4.1.6

	6.5
	Công tác bố trí chi tiết công trình
	1
	4.1.6

	Chương 7
	TRĂC ĐỊA PHỤC VỤ XÂY DỰNG THÁP GIẾNG
	5
	

	7.1
	Các yếu tố hình học của tháp giếng
	2
	4.1.7

	7.2
	Trắc địa phục vụ dựng tháp
	1
	4.1.7

	7.3
	Kiểm tra lắp ráp ròng rọc
	1
	4.1.7

	7.4
	Công tác trắc địa phục vụ lắp ráp bàn tời
	1
	4.1.7

	Chương 8
	TRĂC ĐỊA PHỤC VỤ ĐÀO GIẾNG
	6
	

	8.1
	Các yếu tố hình học của giếng đứng
	1
	4.1.8

	8.2
	Bố trí tâm giếng và trục giếng
	1
	4.1.8

	8.3
	Đo đạc kiểm tra quá trình đào giếng
	1
	4.1.8

	8.4
	Đo đạc kiểm tra trang bị lòng giếng
	1
	4.1.8

	8.5
	Công tác trắc địa phục vụ đào giếng nghiêng
	1
	4.1.8

	8.6
	Công tác trắc địa phục vụ đào sân ga
	1
	4.1.8


7. Phương pháp giảng dạy(- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-Kết hợp giữa cách thức giảng dạy truyền thống với bài giảng điện tử
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (Điểm C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập (B1)
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao (4/4)
	

	3
	Điểm bài tập nhóm (B2)
	- Báo cáo tiểu luận
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ (B3)
	- Thi viết (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	- Thi viết ( 75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
Điểm học phần = (0,6A + 0,3B + 0,1C)
10.Tài liệu học tập
[1].Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy. Trắc địa mỏ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 1998
[2].Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa (2002), Trắc địa cơ sở, NXB Xây dựng, Hà Nội.
[3]. Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu (2003), Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa, NXB Giao thông vận tải.
[4]. Dương Vân Phong, Nguyễn Gia Trọng (2013), Giáo trình xây dựng lưới trắc địa, NXB Giao thông vận tải.
11.Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Lưới khống chế cơ sở mỏ lộ thiên
	10
	
	
	

	1
	1.1 Khái niệm
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2], [4]

	1
	1.2.Lưới khống chế cơ sở mặt bằng
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2], [4]

	1
	1.3. Lưới khống chế cơ sở độ cao
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2], [4]

	2
	Chương 2: Lưới khống chế đo vẽ mỏ lộ thiên
	12
	
	
	

	2
	2.1. Khái niệm
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	2
	2.2. Lưới tam giác nhỏ
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	3
	2.3. Đường chuyền kinh vĩ
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	3
	2.4. Giao hội điểm
	4
	
	
	Nghiên cứu  trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	3
	2.5. Lưới khống chế đo vẽ độ cao
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	4
	Chương 3: Đo vẽ chi tiết ở mỏ  lộ thiên
	8
	
	
	

	4
	3.1. Đối tượng đo vẽ
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	4
	3.2. Đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	5
	3.3. Đo vẽ bãi chứa, bãi thải
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	5
	3.4. Đo vẽ mỏ lộ thiên bằng máy toàn đạc điện tử
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	6
	Chương 4: Các công tác trắc địa phục vụ khai thác
	12
	
	
	

	6
	4.1. Đo vẽ phục vụ đào hào
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	6
	4.2. Đo vẽ phục vụ xây dựng công trình giao thông và cấp thoát nước
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	7
	4.3. Đo cắm giới hạn khai thác
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	7
	4.4. Đo phục vụ khoan nổ mìn
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	7
	4.5. Đo vẽ bãi chứa bãi thải
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	8
	4.6. Tính khối lượng khai thác
	2
	
	
	

	8
	Chương 5: Công nghệ mới ứng dụng ở mỏ lộ thiên
	14
	
	
	

	8
	5.1. Ứng dụng GNSS trong xây dựng mạng lưới trắc địa ở vùng mỏ
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	9
	5.2. Đo đạc thu thập số liệu thực địa bằng công nghệ GNSS/CORS/RTK
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	9
	5.3. Đo vẽ địa hình mỏ lộ thiên bằng công nghệ UAV
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	10
	5.4. Quan trắc dịch chuyển bờ mỏ bằng công nghệ GNSS/CORS
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	10
	Chương 6: Công tác trắc địa khi bố trí công trình
	12
	
	
	

	10
	6.1. Khái niệm
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	11
	6.2. Xác định các yếu tố công trình từ thiết kế
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	11
	6.3. Bố trí các yếu tố công trình từ thiết kế ra thực địa
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	11
	6.4. Quy hoạch mặt bằng công nghiệp
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	12
	6.5. Công tác bố trí chi tiết công trình
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	12
	Chương 7: Trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng
	10
	
	
	

	12
	7.1. Các yếu tố hình học của tháp giếng
	4
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	13
	7.2. Công tác trắc địa phục vụ dựng tháp giếng
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	13
	7.3. Kiểm tra lắp ráp ròng rọc
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	13
	7.4. Công tác trắc địa phục vụ lắp ráp bàn tời
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	14
	Chương 8: Trắc địa phục vụ đào giếng
	12
	
	
	

	14
	8.1. Các yếu tố hình học của  giếng đứng
	2
	
	
	Nghiên cứu trong tài liệu [1], tài liệu tham khảo [2]

	14
	8.2. Bố trí tâm giếng và trục giếng
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